
                                                                                                  

 

   

       HỌC KÌ II                                                    LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 27                                   Từ ngày: 18/3/2024 - Đến ngày: 22/3/2024 

Thứ/ngày 

/buổi 
Tiết  

Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

18/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1  HĐTN  Phát động vẽ tranh gia đình của em  
2 313 T.Việt Chuột con đáng yêu (Tiết 1) MC - BĐD 

3 314 T.Việt Chuột con đáng yêu (Tiết 2) MC - BĐD 

4 27 Đ. đức Bài 13: Phòng tránh bị ngã MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  SN (T)   
2 53 GD TC                  Bài 23 : Lăn bóng bằng tay  
3  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 

19/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 315 T.Việt Món quà quý nhất (Tiết 1) MC - BĐD 

2 316 T.Việt Món quà quý nhất (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T.Anh UNIT 9 Toy  
4 79 Toán Phép trừ dạng 17- 2 ( Tiết 2 ) MC - BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 317 T.Việt Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau MC - BĐD 

2 27 MT Bài 14: Đồ dùng học tập thân quen  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 

20/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 27 Â.Nhạc Hát: Cây gia đình  

2 318 T.Việt Tô chữ hoa A, Ă, Â  MC - BĐD 

3 319 T.Việt Tập đọc : Nắng MC - BĐD 

4 80 Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2 80 HĐTN Sắp xếp đồ dùng của em MC 

3  SN ( K)   

5 

21/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 320 T.Việt Bưu thiếp “Lời yêu thương” MC - BĐD 

2 321 T.Việt Kể chuyện : Cô bé quàng khăn đỏ MC - BĐD 

3  T. Anh UNIT 9 Toy  
4 81 Toán Cộng, trừ các số tròn chục MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 322 T.Việt Tô chữ hoa: B MC - BĐD 

2 53 TNXH Ăn uống hằng ngày (Tiết 1) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 

22/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 323 T.Việt Làm quen với việc đọc sách báo (Tiết 1) MC - BĐD 

2 54 GDTC                        Ôn Lăn bóng bằng tay  
3 324 T.Việt Làm quen với việc đọc sách báo (Tiết 2) MC - BĐD 

4  HDH  MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 54 TNXH Ăn uống hằng ngày (Tiết 2) MC 

2  HDH Văn miếu – Quốc Tử Giám ( tiết 1 ) MC 

3 81 HĐTN Cùng vẽ tranh MC 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                              Giang Biên, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

                                                    Khối trưởng  


